
                                                                                                         Biểu 01 

Tăng (+), giảm 

(-)
Tỷ lệ (%)

Tổng diện tích đất NN 99.519,39 109.961,02 10.354,28 10,4%

1 Đất trồng lúa LUA 8.889,45 8.579,02 -310,43 96,51

 - Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.471,60 1.563,02 91,42 106,21

2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 42.472,31 53.647,38 11.175,07 126,31

3 Đất trồng cây lâu năm CLN 5.129,87 4.055,65 -1.074,22 79,06

4 Đất rừng phòng hộ RPH 33.748,76 33.400,49 -348,27 98,97

5 Đất rừng sản xuất RSX 8.784,10 9.778,17 994,07 111,32

6 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 390,27 404,32 14,05 103,60

7 Đất nông nghiệp khác NKH 104,63 95,99 -8,64 91,74

Tổng diện tích đất nông nghiệp 109.745,89 110.001,52 255,63 

1 Đất trồng lúa LUA 8.551,01 8.582,73 31,72 100,37

Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.546,87 1.562,59 15,72 101,02

2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 43.551,72 53.569,87 10.018,15 123,00

3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4.035,13 4.055,48 20,35 100,50

4 Đất rừng phòng hộ RPH 37.399,80 33.945,14 -3.454,66 90,76

5 Đất rừng sản xuất RSX 15.711,46 9.348,06 -6.363,40 59,50

6 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 400,78 404,25 3,47 100,87

7 Đất nông nghiệp khác NKH 95,99 95,99 0,00 100,00

Năm 2021:               

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Báo cáo số    55  /BC-ĐGS ngày  18   tháng 7  năm 2022 của Đoàn Giám sát)

Năm 2020:               

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Kế hoạch giao (ha) 

Kết quả thực hiện (ha)

Diện tích 

So sánh



                                                                                                                                          Biểu 02 

Sô TT Thủ tục Số hồ sơ

1 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 470

2 Xoá đăng ký thế chấp 446

3 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 7

4
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

gắn liền với đất
198

5 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất 36

6
Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử

dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
712

7

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về

người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa

chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay

đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký,

cấp Giấy chứng nhận

406

8

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các

trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp,

góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa

thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình,

của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia

đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

2

9

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các

trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu

tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

126

10 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp 1

11
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với

đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (cấp huyện)
0

12
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
193

13
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với

hộ gia đình, cá nhân
9

14 Cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất 3

Tổng 2.609

KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-ĐGS ngày     tháng   năm 2022 của Đoàn giám sát)



Biểu 03

Chuyển 

sang đất phi 

nông nghiệp

(m²)

A Năm 2020: 254 254

1 Đất trồng lúa

Đất chuyên trồng lúa nước

2 Đất trồng cây hàng năm khác 254 254 Chuyển sang đất ODT

3 Đất trồng cây lâu năm

4 Đất rừng phòng hộ

5 Đất rừng sản xuất

6 Đất nuôi trồng thủy sản

7 Đất nông nghiệp khác

B Năm 2021: 1040,1 1040,1

1 Đất trồng lúa

Đất chuyên trồng lúa nước

2 Đất trồng cây hàng năm khác 225,1 225,1
Chuyển sang đất ONT 

(154,4M²) ODT (70,7M²)

3 Đất trồng cây lâu năm 315 315 Chuyển sang đất ODT

4 Đất rừng phòng hộ

5 Đất rừng sản xuất 500 500 Chuyển sang đất ODT

6 Đất nuôi trồng thủy sản

7 Đất nông nghiệp khác

(Kèm theo báo cáo số:            /BC-ĐGS ngày     /6/2022 của Đoàn giám sát) 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

Ghi chúSTT Loại đất

Diện tích đất đã chuyển mục đích sử 

dụng trong các năm

Tổng diện 

tích chuyển 

đổi (m²)

Trong đó

Chuyển 

sang đất 

nông 

nghiệp khác 



Diện tích 

(m2)
Số tiền (đồng)

A Năm 2020

1 Đất trồng lúa 11.556,2 11.556,2 650.939.200 11.556,2 1.358.811.400

- Đất trồng lúa khác 10.736,1 10.736,1 591.892.000 10.736,1 1.184.950.200 LUK, LUN

- Đất chuyên trồng lúa nước 820,1 820,1 59.047.200 820,1 173.861.200 LUC

2 Đất trồng cây hàng năm khác 18.030,4 18.030,4 881.034.600 18.030,4 1.007.077.800 NHK, BHK

3 Đất trồng cây lâu năm 7.495,4 CLN

4 Đất rừng phòng hộ RPK

5 Đất rừng sản xuất 9.785,0 1.670,2 16.702.000 1.670,2 38.963.500 RSX

6 Đất nuôi trồng thủy sản 5.966,3 5.966,3 387.809.500 5.966,3 981.456.350 NTS

7 Đất nông nghiệp khác

Tổng 52.833,3 0,0 37.223,1 1.936.485.300 37.223,1 3.386.309.050

B Năm 2021

1 Đất trồng lúa 13.509,6 1.123,6 63.434.600 1.123,6 129.263.200

- Đất trồng lúa khác 11.021,3 1.123,6 63.434.600 1.123,6 129.263.200 LUK, LUN

- Đất chuyên trồng lúa nước 2.488,3 LUC

2 Đất trồng cây hàng năm khác 162.981,5 11.524,7 289.805.600 11.524,7 538.703.200 NHK, BHK

3 Đất trồng cây lâu năm 1.421,0 1.409,7 73.304.400 1.409,7 143.556.600 CLN

4 Đất rừng phòng hộ RPK

5 Đất rừng sản xuất 6.028,3 1.893,6 20.348.900 1.893,6 43.050.900 RSX

6 Đất nuôi trồng thủy sản 694,9 138,4 9.134.400 138,4 22.490.000 NTS

7 Đất nông nghiệp khác

Tổng 184.635,3 0,0 16.090,0 456.027.900 16.090,0 877.063.900

07 công trình do hiến đất, 02 công trình chủ đầu tư tự thỏa thuận,  07 công trình thực hiện BTHT

06 công trình thực hiện BTHT

THỐNG KÊ THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ SAU KHI THU HỒI ĐẤT

(Kèm theo báo cáo số:            /BC-ĐGS ngày     /6/2022 của Đoàn giám sát)

Bồi 

thường 

bằng đất 

(m2)

Bồi thường bằng tiềnTổng diện 

tích  thu hồi 

(m2)

Diện tích 

được hỗ trợ 

(m2)

Số tiền (đồng)

Ghi chúLoại đất
ST

T

Diện tích đất thu hồi và kinh phí bồi thường, hỗ trợ

Đất thu hồi được bồi thường Đất thu hồi được hỗ trợ

Biểu 05



Biểu 04

Đất 

trồng 

lúa

Đất 

trồng cây 

hàng năm

Đất 

trồng 

cây lâu 

năm

Đất 

rừng 

phòng 

hộ

Đất rừng 

sản xuất

Đất 

nuôi 

trồng 

thuỷ 

sản

Đất 

nông 

nghiệp 

khác

A Năm 2020 52.833,3 12.376,3 18.030,4 7.495,4 0,0 9.785,0 5.966,3 0,0 87

1 Thu hồi vì mục đích QP - AN 19.481,1 0,0 6.075,0 7.495,4 0,0 0,0 5.966,3 0,0 11

2 Thu hồi để phát triển KT - XH 33.352,2 12.376,3 11.955,4 0,0 0,0 9.785,0 0,0 0,0 76

3 Thu hồi do vi phạm PL về đất đai

4
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất 

theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất…

B Năm 2021 184.635,3 13.509,6 162.981,5 1.421,0 0,0 6.028,3 694,9 0,0 549

1 Thu hồi vì mục đích QP - AN

2 Thu hồi để phát triển KT - XH 184.635,3 13.509,6 162.981,5 1.421,0 0,0 6.028,3 694,9 0,0 549

3 Thu hồi do vi phạm PL về đất đai

4
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất 

theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất…

BIỂU THỐNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI CÁC NĂM 2020, 2021

(Kèm theo báo cáo số:            /BC-ĐGS ngày     /6/2022 của Đoàn giám sát)

Ghi chúTổng số 

(m2)

Loại đất thu hồi (m2)

ST

T
Mục đích thu hồi

Diện tích đất thu hồi

Số hộ, 

cộng 

đồng bị 

thu hồi 

đất
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